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1. Đặt vấn đề

An toàn thực phẩm là khái niệm chỉ ra thực phẩm
sẽ không gây nguy hại cho người tiêu dùng khi được
chế biến hoặc sử dụng đúng mục đích. Khi đề cập
đến an toàn thực phẩm phải nghĩ ngay đến sự có mặt
của các mối nguy an toàn thực phẩm mà không bao
gồm các khía cạnh khác liên quan đến sức khoẻ con
người, ví dụ thực phẩm không cung cấp đủ dinh
dưỡng (Bộ Khoa học và Công nghệ, 2007). Mối
nguy an toàn thực phẩm là các tác nhân sinh học,
hóa học hoặc vật lý trong thực phẩm, làm thực phẩm
mất an toàn, gây hại sức khỏe người tiêu dùng. Kết

quả giám sát và lấy mẫu năm 2012 cho thấy tỷ lệ tồn
dư hóa chất độc hại trên rau và nhiễm khuẩn trên
thịt đứng đầu các loại nông sản, tỷ lệ mẫu rau quả
có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt quá giới hạn
cho phép giảm nhẹ so với năm 2011 nhưng còn ở
mức cao với 96/1200 mẫu (chiếm 8%) (Nguyễn
Hưng, 2013).

Người tiêu dùng trên thế giới nói chung và Việt
Nam nói riêng rất quan ngại về an toàn thực phẩm
do hàng loạt các vụ việc mất an toàn thực phẩm đã
xảy ra trong thập kỷ vừa qua và không có dấu hiệu
giảm sút (Loc, 2006). Việc đảm bảo an toàn thực
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phẩm trong sản xuất rau, quả tươi ở các quốc gia
trên thế giới đã được thực hiện thông qua thực hành
nông nghiệp tốt (GAP - Good Agricultural Prac-
tices). GAP là những thực hành nhằm giải quyết
tính bền vững về môi trường, kinh tế và xã hội cho
các quy trình nông nghiệp và chế tạo thực phẩm, các
sản phẩm nông nghiệp phi thực phẩm an toàn và
chất lượng (FAO, 2003). GAP dựa trên bốn nền tảng
là khả năng kinh tế, tính bền vững của môi trường,
sự chấp nhận của xã hội và chất lượng an toàn thực
phẩm (Mushobozi, 2010). Các bên liên quan đến
GAP bao gồm nhà nước, các ngành công nghiệp chế
biến và bán lẻ thực phẩm, nông dân - người sản xuất
nông nghiệp và người tiêu dùng (FAO, 2003). Việc
mở rộng áp dụng GAP sẽ mang lại các lợi ích cho
các nhà sản xuất quy mô nhỏ ở các nước đang phát
triển cả về sự an toàn, kinh tế và tính bền vững của
sản xuất trong nước và an ninh sinh kế.

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu liên quan
đến việc áp dụng GAP trong sản xuất nông sản nói
chung và rau an toàn nói riêng, nhưng nghiên cứu cụ
thể về các hỗ trợ của Nhà nước đối với sản xuất rau
an toàn áp dụng GAP còn rất ít. Tại Việt Nam, các
nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với chất lượng,
an toàn thực phẩm nông sản và nghiên cứu về chuỗi
giá trị nông sản chủ yếu mô tả thực trạng và đề xuất
giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà
nước đối với chất lượng, an toàn thực phẩm nông
sản, giải pháp về cơ chế chính sách thúc đẩy hoàn
thiện mô hình chuỗi giá trị nông sản. Chưa có
nghiên cứu cụ thể nào về chính sách Nhà nước hỗ
trợ các cơ sở sản xuất rau an toàn áp dụng VietGAP.
Bài viết này phân tích các hướng nghiên cứu khác
nhau liên quan đến GAP, giới thiệu mô hình Viet-
GAP, phân tích thực trạng áp dụng VietGAP trong
sản xuất rau tại Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải
pháp của Nhà nước nhằm khuyến khích các cơ sở
sản xuất rau áp dụng VietGAP.

2. Tổng quan nghiên cứu liên quan đến GAP

Khái niệm “thực hành nông nghiệp tốt - GAP”
xuất hiện trên thế giới từ cuối những năm 1990 bởi
Tổ chức Nông lương của Liên hợp quốc (Food and
Agriculture Organization of The United Nations -
FAO) trong bối cảnh nền kinh tế thực phẩm toàn cầu
hóa nhanh chóng (Mushobozi, 2010). GAP là kết
quả của các mối quan tâm và những cam kết về sản
xuất và an ninh lương thực, an toàn và chất lượng
thực phẩm cũng như tính bền vững môi trường nông
nghiệp của nhiều bên liên quan. Giới nghiên cứu và
các nhà quản lý thực tiễn đã rất chú trọng tới việc trả
lời câu hỏi quản lý quan trọng là “Làm thế nào để

duy trì và nhân rộng sản xuất nông sản áp dụng
GAP nhằm đảm bảo chất lượng an toàn thực
phẩm?”. Các nghiên cứu tập trung vào ba hướng
nghiên cứu chính sau: 

(1) Hướng nghiên cứu thứ nhất phân tích các yếu
tố nội sinh và ngoại sinh ảnh hưởng đến việc áp
dụng GAP. Các nghiên cứu của Sriwichailamphan
và cộng sự (2008) hay của Zhou và Jin (2009) đã chỉ
ra nhóm yếu tố nội sinh như tuổi, giới tính, trình độ
học vấn, kinh nghiệm, nhận thức, cam kết, sự tiến
bộ và sự quan tâm đến môi trường của người sản
xuất, sản lượng sản xuất, khả năng có hợp đồng đầu
ra của cơ sở sản xuất; và nhóm yếu tố ngoại sinh
như quy định về an toàn thực phẩm, vai trò của Nhà
nước, yêu cầu của thị trường, quan hệ đối tác chiến
lược giữa các tác nhân trong chuỗi sản xuất nông
sản có ảnh hưởng lớn đến quyết định áp dụng GAP
của cơ sở sản xuất nông sản nói chung, cơ sở sản
xuất rau nói riêng

(2) Hướng nghiên cứu thứ hai tiếp cận thực hành
nông nghiệp tốt dựa trên phân tích theo chuỗi giá trị
nông sản (Wannamolee, 2008; Mushobozi, 2010;
Jiao và cộng sự, 2010; Nguyễn Thị Liên, 2011; Lê
Trọng Hải, 2011). Cách tiếp cận này chỉ ra việc áp
dụng GAP trong sản xuất nông sản nói chung, rau
an toàn nói riêng là kết quả từ quan hệ đối tác chiến
lược giữa các tác nhân (nhà sản xuất, nhà chế biến
và nhà tiêu thụ) trong chuỗi sản xuất nông sản nhằm
đáp ứng yêu cầu thị trường. Theo Mushobozi
(2010), thiếu nhận thức về GAP của cơ quan quản
lý nhà nước, doanh nghiệp sản xuất và chế biến,
cũng như thiếu một tổ chức người tiêu dùng tích cực
thúc đẩy việc cải thiện an toàn thực phẩm là nguyên
nhân chính của việc không đảm bảo an toàn thực
phẩm ở Tanzania. Quốc Hội (2010) tại điều 3 nêu rõ
“quản lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện
trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm
trên cơ sở phân tích nguy cơ đối với an toàn thực
phẩm”. Như vậy, cần phải kiểm soát an toàn thực
phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất. 

(3) Hướng thứ ba tiếp cận từ góc độ vai trò của
nhà nước đối với sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn
GAP (Hobbs, 2003; Hanak và cộng sự, 2002; Wan-
namolee, 2008; Srimanee và Routray, 2011). Theo
Wannamolee (2008), toàn bộ quá trình chứng nhận
đạt tiêu chuẩn GAP được thực hiện bởi nhà nước, từ
việc thiết lập các tiêu chuẩn, cung cấp dịch vụ tư
vấn, ‘cầm tay chỉ việc’ và cấp giấy chứng nhận.
Ngoài hoạt động kiểm soát, Nhà nước còn thực hiện
việc hỗ trợ đối với sản xuất nông sản áp dụng GAP.
Các chính sách hỗ trợ có thể được chia thành các ưu
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đãi về kinh tế như tăng và ổn định doanh thu, giảm
chi phí trung bình, cải thiện việc tiếp cận thị trường,
giảm rủi ro cho hoạt động nông nghiệp của người
nghèo; ưu đãi về pháp lý bao gồm những thay đổi
trong quyền sở hữu, thuế, trách nhiệm pháp lý, các
trợ cấp; và các khuyến khích nguồn nhân lực bao
gồm việc tiếp cận những kỹ năng mới (Hobbs,
2003). 

Nghiên cứu của Srimanee và Routray (2011) đã
cho thấy các nhà hoạch định chính sách cần xây
dựng chính sách phù hợp phát triển thị trường rau
quả tươi sạch thông qua các kênh siêu thị, đồng thời
bảo vệ lợi ích kinh tế cho người sản xuất. Trong bối
cảnh các nước đang phát triển, Nhà nước đóng vai
trò rất quan trọng trong việc giúp đỡ các doanh
nghiệp tiến hành việc chuyển đổi nhằm đáp ứng các
tiêu chuẩn quốc tế, ngay cả với các doanh nghiệp có
tiềm lực mạnh. Mặc dù nhà sản xuất là người khởi
xướng việc thực hiện, nhưng sự hỗ trợ từ Nhà nước
có ảnh hưởng quyết định đến thành công của các
chương trình đảm bảo an toàn thực phẩm trong
ngành hải sản của Thái Lan, sản phẩm tươi sống của
Costa Rica, cũng như trong các mô hình thí điểm
rau an toàn tại Việt Nam và bánh kẹo lạc ở Senegal
(Hanak và cộng sự, 2002). 

Theo Lưu Thái Bình (2012), việc tìm hiểu quá
trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau ở Việt Nam cho
thấy: sản xuất rau nhỏ lẻ, trình độ hạn chế dẫn đến
năng suất và chất lượng không được như mong
muốn, hiệu quả kinh tế thấp. Do vậy, Nhà nước cần
có các chính sách hỗ trợ cho tổ chức sản xuất rau
trong đó cần áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng
cao tỷ lệ rau qua chế biến, góp phần nâng cao chuỗi
giá trị ngành rau, đẩy mạnh phát triển sản xuất rau
an toàn. Việc tổ chức tiêu thụ bất hợp lý, việc quản
lý chưa chặt chẽ dẫn đến nhiều cơ sở vi phạm tiêu
chuẩn an toàn tạo ra sự mất lòng tin của người tiêu
dùng. Điều đó cho thấy cần có các chính sách
khuyến khích tiêu thụ rau an toàn (Đào Đức Huấn,
2009).

Ba cách tiếp cận trên có mối liên hệ chặt chẽ, chú
trọng vào các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng
GAP trong sản xuất nông sản. Các nghiên cứu đều
hướng đến mục tiêu chung là thúc đẩy việc áp dụng
GAP nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài cho người sản
xuất, người tiêu dùng và toàn xã hội.

3. Mô hình VietGAP

Ở Việt Nam, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
cho rau, quả tươi (gọi tắt là VietGAP - Vietnamese
Good Agricultural Practices) là những nguyên tắc,

trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản
xuất, thu hoạch, sơ chế bảo đảm an toàn, nâng cao
chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức
khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi
trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm (Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2008). Viet-
GAP cho rau, quả tươi an toàn dựa trên cơ sở Asean-
GAP (tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt của các
nước Đông Nam Á), EurepGAP (tiêu chuẩn của
châu Âu về thực hành nông nghiệp tốt) hoặc
GlobalGAP (thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu) và
FRESHCARE (thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu
chuẩn của Úc), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho
rau, quả Việt Nam tham gia thị trường khu vực
ASEAN và thế giới, hướng tới sản xuất nông nghiệp
bền vững. VietGAP hiện nay nhằm đạt được bốn
mục đích: đầu tiên là đảm bảo an toàn thực phẩm;
thứ hai là sản phẩm đó phải truy nguyên nguồn gốc;
thứ ba là phải đảm bảo được môi trường, sức khỏe
cho người lao động, và thứ tư là đảm bảo được phúc
lợi cho người lao động. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(2008), VietGAP bao gồm 12 nội dung: (1) Đánh
giá và lựa chọn vùng sản xuất; (2) giống và gốc
ghép; (3) quản lý đất và giá thể; (4) phân bón và
chất phụ gia; (5) nước tưới; (6) hóa chất (bao gồm
cả thuốc bảo vệ thực vật); (7) thu hoạch và xử lý sau
thu hoạch; (8) quản lý và xử lý chất thải; (9) an toàn
lao động; (10) ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên
nguồn gốc và thu hồi sản phẩm; (11) kiểm tra nội
bộ; và (12) khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Các
nội dung trên quy định những nguyên tắc, trình tự,
thủ tục mà người sản xuất rau, cơ sở sản xuất rau
cần tuân thủ để sản xuất được rau an toàn. Người
sản xuất rau đều phải ghi chép và lưu giữ đầy đủ hồ
sơ về các nội dung này trong nhật ký sản xuất, nhật
ký về bảo vệ thực vật, phân bón, bán sản phẩm…
Việc chứng nhận cơ sở sản xuất rau đạt tiêu chuẩn
VietGAP do cơ quan chứng nhận được Nhà nước
chỉ định. Hệ thống tiêu chí đánh giá việc áp dụng
VietGAP tại cơ sở sản xuất rau gồm 65 tiêu chí gắn
liền với các nội dung của VietGAP nêu trên (Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2008). Để
được chứng nhận VietGAP, cơ sở sản xuất rau bắt
buộc phải đảm bảo hết tất cả các tiêu chí trong
VietGAP cho từng loại sản phẩm cụ thể; mỗi loại
rau, quả, hoặc lúa, chè, cà phê lại có các yêu cầu
riêng. 

Ngoài ra, hiện nay một số cơ sở sản xuất rau chưa
có khả năng đáp ứng được tất cả các tiêu chí trong
VietGAP, họ sẽ nhắm đến 1 số tiêu chí cơ bản và
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thực hiện theo các tiêu chí đó, được gọi là sản xuất
theo hướng VietGAP. Các cơ sở sản xuất theo
hướng VietGAP này chủ yếu nhắm đến phần đảm
bảo về an toàn thực phẩm là chính. Như vậy, việc áp
dụng theo hướng VietGAP và được chứng nhận
VietGAP là hoàn toàn khác nhau, tùy thuộc vào việc
cơ sở sản xuất áp dụng một số tiêu chí hay toàn bộ
các tiêu chí trong VietGAP.

4. Thực trạng áp dụng VietGAP trong sản xuất
rau tại Việt Nam

Theo số liệu tổng hợp từ website Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn (www.mard.gov.vn), tính
đến tháng 08 năm 2014, diện tích trồng rau cả nước
hiện đạt khoảng 760.058 ha. 38 tỉnh, thành phố đã
có cơ sở áp dụng và đạt chứng nhận VietGAP. Việc
áp dụng VietGAP trong sản xuất rau đã thành công,
mang lại nhiều lợi ích về môi trường, sức khỏe cho
người lao động, đảm bảo an toàn thực phẩm, có khả
năng truy xuất nguồn gốc và mang lại hiệu quả kinh
tế (Bảng 1).  

Tuy nhiên, diện tích rau VietGAP còn rất ít, mới
có khoảng hơn 2.571 ha được cấp chứng nhận
VietGAP, chiếm 0,34% tổng diện tích trồng rau, tập
trung chủ yếu tại các tỉnh Phú Yên, Lâm Đồng, Vĩnh
Phúc, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hà
Nội, Hải Dương và Quảng Nam (tổng hợp từ
website Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).
Việc duy trì và nhân rộng sản xuất rau theo tiêu
chuẩn VietGAP còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Ở nước ta, các văn bản pháp luật về chế tài xử
phạt vi phạm an toàn thực phẩm đã có tương đối đầy
đủ nhưng chưa được cụ thể; việc thực thi pháp luật
còn nhiều hạn chế, chưa được nghiêm minh. Đó là
một trong những nguyên nhân hạn chế việc áp dụng
VietGAP trong các cơ sở sản xuất rau. Hiện nay, quy
hoạch phát triển rau ở các tỉnh đã có, nhưng quy
hoạch vùng sản xuất rau an toàn lại đòi hỏi rất nhiều
yếu tố, trước hết là điều kiện sản xuất an toàn để
tránh nguy cơ ô nhiễm như hệ thống cung cấp nước
tưới, tiêu nước phải đạt tiêu chuẩn, đất cần phải
được phân tích về kim loại nặng, vi sinh vật, phải
cách xa khu công nghiệp… Kinh phí cho việc lập
quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn rất tốn kém và
hầu như phải lấy từ ngân sách của địa phương do
ngân sách nhà nước rất hạn hẹp, đặc biệt trong mấy
năm gần đây hầu như không có, vì vậy việc quy
hoạch cũng bị đình trệ (Bộ Y tế, 2011). 

Bên cạnh đó, người sản xuất áp dụng VietGAP
còn chưa hăng say do đất đã được giao cho nông hộ,
họ không thể tích tụ ruộng đất. Gần đây, Nhà nước

mới thông qua Luật Đất đai sửa đổi theo đó quy
định kéo dài thời hạn sử dụng đối với đất nông
nghiệp thành 50 năm và nông dân được tiếp tục sử
dụng theo thời hạn mới mà không cần bất kỳ một
thủ tục nào thì người sản xuất mới dám đầu tư, tích
tụ ruộng đất. 

Nước ta có tỷ lệ làm nông nghiệp cao, diện tích
làm nông nghiệp lớn nhưng số người làm nông
nghiệp cũng rất lớn vì sản xuất nông nghiệp của ta
nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất theo kiểu hộ cá thể dẫn
đến việc áp dụng VietGAP gặp khó khăn, từ đầu tư
cho hạ tầng đến chi phí chứng nhận. Đa số các cơ sở
sản xuất đang chuyển từ tập quán sản xuất nhỏ lẻ và
theo phương thức truyền thống sang sản xuất một
cách bài bản thì gặp rất nhiều vướng mắc, nhất là
khi trình độ của người nông dân không cao trong khi
đặc điểm của VietGAP là phức tạp trong ghi chép,
lưu trữ hồ sơ. 

Một nguyên nhân quan trọng nữa dẫn đến sản
xuất rau VietGAP chưa nhân rộng được là do cơ sở
sản xuất không muốn duy trì thực hành VietGAP.
Dễ thấy khi áp dụng VietGAP mà thu nhập của
người trồng không tăng hơn so với sản xuất truyền
thống, trong khi phải mất công ghi chép, quản lý,
đầu tư nhiều cho hạ tầng thì họ sẽ không muốn duy
trì. Thêm nữa, việc tìm kiếm thị trường luôn là một
thách thức đối với các cơ sở sản xuất, nhất là những
cơ sở nhỏ lẻ. Những cơ sở sản xuất rau an toàn sẽ có
điều kiện tương đối đủ để sản xuất VietGAP, vì diện
tích, môi trường, nước tưới đã có sẵn, nên cơ sở
cũng sẵn sàng tiếp nhận thêm, nâng cấp lên một
mức, nhưng họ không muốn áp dụng VietGAP do
vấn đề về thị trường tiêu thụ, việc cạnh tranh với rau
không an toàn hiện nay đang gặp rất nhiều khó
khăn.

Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho các
cơ sở sản xuất rau VietGAP về hạ tầng kỹ thuật, tập
huấn, đào tạo, phí cấp giấy chứng nhận… giúp cơ sở
đương đầu với những khó khăn để áp dụng Viet-
GAP thành công. Những hỗ trợ này đều mang tính
cơ bản nhưng thường là hỗ trợ lần đầu. Khi được hỗ
trợ, các cơ sở đều muốn tham gia, nhưng khi Nhà
nước ngừng hỗ trợ, các cơ sở không duy trì sản xuất
rau VietGAP vì họ không tiêu thụ được sản phẩm. 

Ngoài nguyên nhân về phía Nhà nước và cơ sở
sản xuất, người tiêu dùng có ảnh hưởng rất lớn đến
việc áp dụng VietGAP; càng nhiều người biết về
VietGAP, muốn sử dụng rau VietGAP thì các cơ sở
sẽ càng mở rộng áp dụng. Tuy nhiên, hiện nay hiểu
biết của người tiêu dùng về VietGAP không nhiều,
họ chủ yếu nói về rau an toàn nhiều hơn là nói về
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VietGAP. Phần lớn các siêu thị, cửa hàng bán lẻ hiện
nay đang yêu cầu giấy chứng nhận đủ điều kiện an
toàn thực phẩm, chỉ có một số ít đơn vị yêu cầu
chứng nhận VietGAP. 

Ngoài ra, khách hàng chủ yếu của các cơ sở là các
thương lái bán buôn tại các chợ đầu mối hầu như
không có yêu cầu về VietGAP. Thêm vào đó, niềm
tin của người tiêu dùng đối với rau an toàn chưa cao.
Rau VietGAP không thể được tiêu thụ nếu không
qua sơ chế, đóng gói, dán nhãn. Hình thức rau an
toàn lại không bắt mắt bằng rau thường, sau khi
đóng gói không thể phun nước nên nhanh héo khi
không được bảo quản mát, do vậy thường chỉ được
bán trong các siêu thị, cửa hàng, ít được bán tại các
chợ. 

Tất cả những chi phí cho sơ chế, đóng gói, bảo
quản, phân phối thường phải chiếm đến 50% giá
thành một gói rau. Vì vậy, giá rau an toàn thường
khá đắt, số người tiêu dùng sẵn sàng mua rau giá
cao không nhiều. Đại bộ phận người tiêu dùng trong
nước chưa sử dụng rau VietGAP. Người mua vẫn
theo thói quen mua rau ngoài chợ, hoặc cần sử dụng
rau an toàn nhưng ngại không muốn vào siêu thị
mua rau. Lượng người mua rau tại siêu thị, cửa hàng
không lớn nên việc tiêu thụ rau an toàn càng khó
khăn. Ngay cả khi rau đã được đóng gói và có chứng
nhận, để tạo lòng tin cho mọi người đó là rau an
toàn VietGAP vẫn là việc khó. 

Hơn nữa, do tập quán tiêu dùng của nhiều địa
phương ở nước ta có những nét đặc biệt, như là
không ăn rau sau sơ chế nhiều, không ăn rau chế
biến, không muốn mất chi phí cho sơ chế rau; khác
với thị trường nước ngoài là ăn rau chế biến nhiều.
Những phân tích trên đây đã chỉ ra những nguyên
nhân chưa duy trì và nhân rộng được việc sản xuất
rau VietGAP tại các cơ sở sản xuất rau ở nước ta.

5. Một số giải pháp của Nhà nước nhằm
khuyến khích các cơ sở sản xuất rau áp dụng
VietGAP 

Các giải pháp của Nhà nước bao gồm các giải
pháp quản lý và các giải pháp hỗ trợ nhằm tác động
lên các cơ sở sản xuất rau từ đầu vào, trong quá trình
và cả đầu ra của quá trình sản xuất nhằm đảm bảo
an toàn thực phẩm, truy nguyên nguồn gốc sản
phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người lao
động, và phúc lợi cho người sản xuất. 

Các giải pháp quản lý của Nhà nước bao gồm quy
hoạch, tổ chức thực hiện đến kiểm soát việc áp dụng
VietGAP trong sản xuất rau. Nhà nước có thể chọn
một vùng đất tốt đã tiến hành sản xuất rau an toàn,
được cơ quan nhà nước thường xuyên lấy mẫu kiểm
tra nhằm giảm chi phí quản lý, đầu tư cải tạo đất, hạ
tầng cơ sở, và cả chi phí đào tạo do người sản xuất
đã có những kiến thức cơ bản về rau an toàn nên sẽ
thuận lợi hơn khi nâng cấp trình độ, để canh tác làm
điểm rồi từ đó nhân rộng lên. Vùng rau VietGAP
điểm phải có diện tích đủ lớn để người tiêu dùng,
các khách hàng đến tham quan thực tế và công nhận
sản phẩm an toàn. 

Nhà nước cần đổi mới hoạt động giám sát, thanh
tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong toàn bộ
chuỗi sản xuất và kinh doanh rau an toàn. Với rau
tiêu thụ trên thị trường, cần đảm bảo nguồn gốc,
xuất xứ, có đóng gói, tem nhãn nhận diện, phân biệt
sản phẩm đã kiểm soát an toàn thực phẩm và chưa
kiểm soát an toàn thực phẩm. Giám sát việc tuân thủ
các trình tự, thủ tục của các cơ sở được chứng nhận
VietGAP cần được tiến hành thường xuyên bởi
nhiều bên liên quan như cơ quan quản lý nhà nước,
nội bộ cơ sở và cộng đồng. Các cơ quan quản lý cần
thường xuyên kết nối thông tin về an toàn thực
phẩm với cộng đồng, công khai các cơ sở vi phạm

Hình 1: Tác động của Nhà nước nhằm khuyến khích các cơ sở sản xuất rau áp dụng VietGAP

Nguồn: Tác giả đề xuất 
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để có tính răn đe việc tuân thủ quy định an toàn thực
phẩm. 

Bên cạnh đó, hầu hết các cơ sở khi bắt đầu áp
dụng VietGAP đều gặp những khó khăn về chi phí
đầu tư trang thiết bị, hạ tầng cơ sở ban đầu, chi phí
quản lý việc tuân thủ các quy định, chi phí chứng
nhận. Các cơ sở kinh doanh rau VietGAP cần có
nguồn vốn để có thể duy trì lâu dài việc phát triển
đầu ra vì khi cơ sở kinh doanh mua rau từ nông dân
họ phải trả tiền ngay, nhưng khi bán vào siêu thị thì
có thể sau hai, ba tháng mới thu hồi được vốn, dẫn
đến thiếu vốn kinh doanh và quay vòng vốn. Vì vậy,
Nhà nước có thể hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, nhà
xưởng sơ chế, phí cấp giấy chứng nhận, và phụ cấp
cho các cán bộ kỹ thuật của cơ sở, cho vay ưu đãi về
lãi suất cho các cơ sở tuân thủ tốt việc áp dụng Viet-
GAP.

Quá trình thực hiện VietGAP của cơ sở sản xuất
còn nhiều hạn chế trong việc ghi chép hồ sơ truy
nguyên nguồn gốc. Người nông dân khó có thể ghi
tất cả các mẫu biểu như trong (Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn, 2008). Bên cạnh việc tập huấn
cho người trồng về các trình tự, thủ tục cần tuân thủ
trong việc áp dụng VietGAP, Nhà nước có thể tháo
gỡ khó khăn trong việc ghi chép của người sản xuất
bằng việc sơ lược hóa, tối thiểu hóa việc ghi chép
của nông dân, nên phân rõ nông dân ghi mẫu nào,
cán bộ cơ sở có trình độ cao hơn ghi mẫu nào để
thuận tiện cho việc áp dụng.

Ngoài ra, Nhà nước có thể hỗ trợ các cơ sở sản
xuất và kinh doanh rau VietGAP phát triển thị
trường đầu ra, hỗ trợ tuyên truyền, thống nhất sử
dụng một logo cho sản phẩm VietGAP để người tiêu
dùng biết đến VietGAP vì chi phí cho khâu quảng
bá, tiếp thị là rất lớn trong khi rau là sản phẩm có giá
thấp. Rau VietGAP nên bắt đầu tiêu thụ từ các thành
phố lớn là nơi dễ chấp nhận sản phẩm rau Viet GAP
do giá rau VietGAP cao hơn giá rau thông thường.
Thường các thành phố lớn là nơi sinh sống và làm

việc của người dân mọi miền đất nước. Khi khách
hàng thấy được những lợi ích về sức khỏe khi sử
dụng rau VietGAP, họ sẽ tuyên truyền với gia đình,
người quen của mình ở các địa phương khác. Mọi
người thấy được lợi ích thì họ sẽ làm VietGAP và
tiêu thụ VietGAP, qua đó VietGAP sẽ được nhân
rộng.

Thủ tướng Chính phủ (2012) đã ban hành một số
chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành
sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm
nghiệp và thủy sản. Ngoài ra, nhiều chương trình,
dự án do Nhà nước và các tổ chức quốc tế đã hỗ trợ
cho việc thực hiện VietGAP tại các cơ sở sản xuất
rau an toàn tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Một
số chính sách hỗ trợ cho việc áp dụng VietGAP có
thể bao gồm: (1) hạ tầng kỹ thuật; (2) đào tạo, tập
huấn cho người sản xuất; (3) hướng dẫn, kinh phí
cấp giấy chứng nhận VietGAP; (4) áp dụng tiến bộ
kỹ thuật mới; (5) xúc tiến thương mại và các hỗ trợ
khác theo quy định. Tuy nhiên, các hỗ trợ của Nhà
nước nên đồng bộ, đầy đủ các khâu từ sản xuất đến
tiêu thụ, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở yên tâm
đầu tư, đặc biệt là các cơ sở mới bắt đầu áp dụng
VietGAP do rau là một mặt hàng nhạy cảm và nhiều
rủi ro. Sau một năm hỗ trợ tập huấn về sản xuất, cơ
sở đã có kiến thức rồi, việc cập nhật kiến thức sẽ
đơn giản hơn thì không nhất thiết cần duy trì tiếp hỗ
trợ tập huấn. Nhưng với góc độ tiêu thụ sản phẩm,
ít nhất Nhà nước nên duy trì cho cơ sở một, hai, hay
ba năm cho tới khi cơ sở có khả năng tự tìm thị
trường thì mới nên dừng hỗ trợ. 

Trên đây là một số đề xuất giải pháp của Nhà
nước nhằm khuyến khích các cơ sở sản xuất rau của
Việt Nam duy trì và nhân rộng việc áp dụng Viet-
GAP. Trong tương lai sẽ cần có những nghiên cứu
đánh giá chi tiết hơn tác động của các chính sách
Nhà nước nhằm khuyến khích các cơ sở sản xuất rau
áp dụng VietGAP, từ đó xác định rõ những chính
sách nào Nhà nước cần đặc biệt quan tâm cũng như
phương thức hỗ trợ nào là phù hợp nhất.r
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